
 
 

 

 
 

BBẢẢNNGG  BBÁÁOO  GGIIÁÁ  
((  ÁÁpp  ddụụnngg  ttừừ  0011//0033//22002200  đđếếnn  kkhhii  ccóó  tthhôônngg  bbááoo  mmớớii))  

KKíínnhh  ggửửii::    QQUUÝÝ    ĐĐẠẠII  LLÝÝ 

 QQuuýý  kkhháácchh  hhàànngg  bbảảnngg  bbááoo  ggiiáá  cchhii  ttiiếếtt nhhưư  ssaauu::  

I. BÁO CHÁY THƯỜNG:   ĐVT: VNĐ 

TTÊÊNN  HHÀÀNNGG  HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  ĐĐẶẶCC  TTÍÍNNHH  ĐĐVVTT  XXUUẤẤTT  XXỨỨ  ĐĐƠƠNN  GGIIÁÁ    

AH-0311-2 

 

Đầu báo khói quang CCááii TTaaiiwwaan

CCááii TTaaiiwwaan

Q01-2 

 

Đầu báo khói quang CCááii TTaaiiwwaan

CCááii TTaaiiwwaan

AH-0621-2 

 

Đầu báo khói quang (chuẩn UL) CCááii TTaaiiwwaan

CCááii TTaaiiwwaan

AHR-871 

 

Đầu báo nhiệt gia tăng CCááii TTaaiiwwaan

Q05-2 

 

Đầu báo khói nhiệt 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

Q05-4 Đầu báo khói nhiệt 12~24VDC CCááii TTaaiiwwaan

NDKB1 

 

Đầu dò khí CO CCááii TTaaiiwwaan

n 195.000 

n 230.000 

n 195.000 

n 230.000 

n 260.000 

n 320.000 

n 85.000 

n 280.000 

n 390.000 

n 1.342.000 

AH-0311-4 Đầu báo khói quang 12VDC 

Q01-4 Đầu báo khói quang 12VDC 

AH-0621-4 Đầu báo khói quang 12VDC (chuẩn UL) 



 

AH-0014 

 

Đầu báo lửa tử ngoại CCááii TTaaiiwwaan

AH-0822 

 

Đầu dò khí gas (chuẩn UL) CCááii TTaaiiwwaan

AH-0633 

 

Đầu báo nhiệt gia tăng CCááii TTaaiiwwaan

QA-31 

 

Đầu dò khói tại chỗ dùng pin CCááii TTaaiiwwaan

NQ-9S 

 

Đầu dò khói tại chỗ dùng pin CCááii TTaaiiwwaan

NQ-9F 

 

Đầu dò nhiệt tại chỗ dùng pin CCááii TTaaiiwwaan

AH-9920 

 

Đầu báo nhiệt cố định 57 độ C CCááii TTaaiiwwaan

AHG-982-24B 

 

Đầu dò khí gas CCááii TTaaiiwwaan

AH-9717  

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm CCááii TTaaiiwwaan

 

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi CCááii TTaaiiwwaan

n 2.150.000 

n 492.000 

n 120.000 

n 199.000 

n 258.000 

n 246.000 

n 88.000 

n 492.000 

n 120.000 

n 198.000 



 

AH-0217 

 

Nút nhấn khẩn vuông lắp nổi CCááii TTaaiiwwaan

AH-0817 

 

Nút nhấn khẩn vuông lắp nổi, có Reset CCááii TTaaiiwwaan

AH-03127-S 

 

Còi báo cháy 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

AH-03127-BS 

 

Còi đèn báo cháy 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

NQ-418 

 

Chuông báo cháy 4” 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

Chuông báo cháy 4” 12VDC  CCááii TTaaiiwwaan

AH-9719 

 

Đèn báo cháy 24VDC (Led) CCááii TTaaiiwwaan

AH-413 

 

Đèn báo phòng 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

NQ-618 

 

Chuông báo cháy 6” 24VDC CCááii TTaaiiwwaan

Chuông báo cháy 6” 12VDC CCááii TTaaiiwwaan

AH-03218 

 

Cây thử khói cho đầu báo khói, nhiệt CCááii TTaaiiwwaan

AH-03151 

 

Chai tạo khói CCááii TTaaiiwwaan

n 120.000 

n 215.000 

n 385.000 

n 425.000 

n 158.000 

n 165.000 

n 74.000 

n 74.000 

n 229.000 

n 240.000 

n 4.250.000 

n 300.000 



 

TTRRUUNNGG  TTÂÂMM  BBÁÁOO  CCHHÁÁYY  AAHH--0000221122  SSEERRIIEESS  

AH-00212 

 

Trung tâm báo cháy 4 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 5 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 6 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 8 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 10 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

QA12-5L 

 

Trung tâm báo cháy 5 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

TTRRUUNNGG  TTÂÂMM  BBÁÁOO  CCHHÁÁYY  AAHHCC--887711  SSEERRIIEESS  

AHC-871 

 

Trung tâm báo cháy 15 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 20 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 25 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 30 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 35 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 40 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 45 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

AHC-871 

 

Trung tâm báo cháy 50 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 55 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 60 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 65 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 70 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 75 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 80 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 85 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 90 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 95 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 100 kênh BBộộ TTaaiiwwaan

n 4.325.000 

n 4.866.000 

n 4.946.000 

n 4.998.000 

n 5.697.000 

n 4.365.000 

n 6.607.000 

n 7.947.000 

n 9.875.000 

n          10.678.000 

n 15.081.000 

n 15.554.000 

n 16.567.000 

n 17.589.000 

n 18.406.000 

n 19.210.000 

n 20.349.000 

n 21.661.000 

n 23.430.000 

n 24.945.000 

n 35.945.000 

n 36.457.000 

n 37.487.000 

n 38.932.000 



 

TTRRUUNNGG  TTÂÂMM  ĐĐIIỀỀUU  KKHHIIỂỂNN  XXẢẢ  KKHHÍÍ  

AH-02120 

 

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 
vùng  BBộộ TTaaiiwwaan

AH-03232 

 

Điều khiển xả khí bằng tay (Tủ AH-02120) CCááii TTaaiiwwaan

QSP-32 Điều khiển xả khí bằng tay (Tủ QSP-120) CCááii TTaaiiwwaan

AH-03233 

 

Bảng báo chuẩn bị xả khí CCááii TTaaiiwwaan

QSP-120 

 

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 
vùng  BBộộ TTaaiiwwaan

QSP-120 

 

Trung tâm điều khiển xả khí 2 vùng  BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm điều khiển xả khí 3 vùng  BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm điều khiển xả khí 4 vùng BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm điều khiển xả khí 5 vùng BBộộ TTaaiiwwaan

II. BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ:                                              ĐVT: VNĐ 

TTÊÊNN  HHÀÀNNGG  HHÌÌNNHH  ẢẢNNHH  ĐĐẶẶCC  TTÍÍNNHH  ĐĐVVTT  XXUUẤẤTT  XXỨỨ  ĐĐƠƠNN  GGIIÁÁ  

QA-01 

 

Đầu báo khói địa chỉ CCááii TTaaiiwwaan

QA-05 

 

Đầu báo khói nhiệt địa chỉ CCááii TTaaiiwwaan

QA-06 

 

Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ CCááii TTaaiiwwaan

n 7.460.000 

n 996.000 

n 996.000 

n 865.000 

n 7.220.000 

n 8.828.000 

n 9.937.000 

n          11.946.000 

n 13.254.000 

n 492.000 

n 562.000 

n 476.000 



 

QA-19 

 

Nút nhấn khẩn địa chỉ lắp chìm CCááii TTaaiiwwaan

QA-0817 

 

Nút nhấn khẩn địa chỉ lắp nổi CCááii TTaaiiwwaan

TBR9-S 

 

Còi báo cháy địa chỉ CCááii TTaaiiwwaan

TBR9-BSR 

 

Còi đèn báo cháy địa chỉ CCááii TTaaiiwwaan

QA-17B 

 

Module ngõ vào cho đầu báo thường, điều 
khiển chuông, còi đèn (Control Module) CCááii TTaaiiwwaan

QA-17H 

 

Module cách ly (Isolator Module) CCááii TTaaiiwwaan

QA-17K 

 

Module giám sát (Monitor Module) CCááii TTaaiiwwaan

TTRRUUNNGG  TTÂÂMM  BBÁÁOO  CCHHÁÁYY  ĐĐỊỊAA  CCHHỈỈ  

QA-16 

 

Trung tâm báo cháy 1 Loop, 250 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 2 Loop, 500 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 3 Loop, 750 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 4 Loop, 1000 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 5 Loop, 1250 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 6 Loop, 1500 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 7 Loop, 1750 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

Trung tâm báo cháy 8 Loop, 2000 địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaan

n 497.000 

n 586.000 

n 786.000 

n            1.118.000 

n 564.000 

n 367.000 

n 336.000 

n 17.185.000 

n 17.710.000 

n 19.537.000 

n 20.163.000 

n 22.441.000 

n 23.217.000 

n 25.070.000 

n 26.845.000 



 

BBỘỘ  HHIIÊÊNN  TTHHỊỊ  PPHHỤỤ  ĐĐỊỊAA  CCHHỈỈ  

QA-24 

 

Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy địa chỉ BBộộ TTaaiiwwaann 15.525.000 

 
 
Ghi chú : 
* Giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 
* Giá chưa gồm phí lắp đặt, vận chuyển ngoài tỉnh 
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất kể từ ngày giao hàng.  
* Không bảo hành các thiết bị do cháy nổ, rơi vỡ, lắp đặt sai nguồn điện, sét đánh 
* Hàng chính hãng có CO – CQ đi kèm 
 


